
Nam Nữ
Hệ số 

luơng

Mã số 

CDNN hiện 

giữ

Trình độ 

Chuyên môn

Trình độ quản 

lý nhà nước, 

chức danh 

nghề nghiệp

Trình 

độ  Tin 

học

Trình 

độ 

Ngoại 

ngữ

Thời 

gian giữ 

ngạch 

hoặc 

CDNN

Trình 

độ 

CM

Chứng 

chỉ bồi 

dưỡng 

CDNN

Mức độ 

hoàn 

thành 

nhiệm vụ

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 Huỳnh Minh Đạt 28/021978

Viên chức 

Trung tâm 

VH-TT&TT

19 năm 3,96 01.004
Cử nhân 

Kế toán
Chuyên viên B B Đạt Đạt Đạt Đạt 

Trúng

tuyển 

2
Nguyễn Thị Kim 

Phụng
08/02/1990

Viên chức 

Trung tâm 

VH-TT&TT

10 năm 2,86 V11.10.30
Cử nhân

Luật

Chứng chỉ bồi 

dưỡng Phát 

thanh viên -

MC

B B Đạt Đạt Đạt Đạt 
Trúng

tuyển 

3 Nguyễn Phúc Khánh 10/02/1985

Viên chức 

Trung tâm 

DVNN

15 năm 3,46 V.03.04.12

Cử nhân 

Nuôi trồng 

thuỷ sản

Chứng chỉ bồi 

dưỡng Chẩn 

đoán viên bệnh 

động vật

A B Đạt Đạt Đạt Đạt 
Trúng

tuyển 

Ghi

chú

Kết quả thẩm định

Phụ lục

Kết quả xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV và tương đương lên hạng III và tương đương năm 2024

Stt Họ và tên

Ngày, tháng, 

năm sinh

Cơ quan, 

đơn vị đang 

làm việc

Thời 

gian giữ 

CDNN 

(kể cả 

thời gian 

giữ ngạch 

hoặc 

hạng 

tương 

đương)

Mức lương hiện 

hưởng
Văn bằng, chứng chỉ 


